	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC CÔNG AN XÃ AN NỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



DANH SÁCH 
NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
(Số liệu thống kê đến ngày 28 tháng 02 năm 2023)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, Nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Tiền án, tiền sự
	Nơi điều trị thuốc Methadone
	Có biểu hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	01
	Cù Xuân Phượng
	1989
	Thôn 2, An Nội
	

035089003595
	

LĐTD
	Bố: Cù Quang Hanh
Mẹ: Nguyễn Thị Vân
Vợ: Đặng Thị Hoa
	TA: 0
TS: 0
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
	
	
	

Không

	02
	Lê Trung Nhật
	1993
	Thôn 4, An Nội
	
035093000744
	
LĐTD
	Bố: Lê Trung Hạ
Mẹ: Phạm Thị Anh
Vợ: Hoàng Thị Thu
	TA: 01
TS: 0
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
	
	
	
Không

	          
CÔNG AN XÃ AN NỘI
	An Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023
CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH





